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MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Giáo án số: 01 

Số tiết dạy: 07

          Số tiết đã dạy: 0 

Thực hiện từ ngày:    /    /   
TÊN BÀI: Unit 1:  ENGINEERING – WHAT’S IT ALL ABOUT?

* Mục đích: Help students how to read and write about engineering in general. Be able to link branches of engineering with the things that they are concerned.

* Yêu cầu: by the end of this unit, students know and be able to use the words that they’ve studied in the unit. Use the language study “Deal with/ be concerned with” correctly.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:    Số học sinh vắng:          Tên: 


Nội dung cần nhắc nhở:

· Giáo trình

· Đi học đúng giờ, chủ động trong học tập.

· Trang phục đúng qui định.

· Nội qui phòng lab/vệ sinh phòng học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: None

III. BÀI GẢNG MỚI:

· Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, tài liệu, projector+  máy tính.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: Tuning in
	40
	Explains new words.

List the main braches of engineering.

	2
	Task 2: Branches of engineering
	20
	Complete the blanks using information from the text. 

	3
	Task 3: Reading – Introduction
	20
	Explains how to choose the best way to read.

Identify these illustrations.

Study new words the do exercise.

	4
	Task 4: Reading
	20
	Explains new words.

Take notes then atch each text to one of the illustrations above.

	5
	Language study:

Deal with/ be concerned with
	20
	Explains how to use this language.

Give more examples.

	6
	Task 5: Matching
	10
	Match each item in column A with an appropriate item from column B.

Link the two in a sentence.

Checks the answer.

	7
	Task 6: Word study: 

Word stress
	20
	Explain a stressed word or SYLLABLE (= part of a word) is pronounced more loudly or with greater force than other words or syllables.

Words are divided into syllables. Each syllable is pronounced separately, but normally only one syllable is stressed syllable.

	8
	Task 7: Writing
	20
	Using information from the diagram and language that have been studied in this unit. Fill in the gaps.

Check the correct answers.

	9
	Task 8: Listening
	10
	Listen to the tape and choose the correct answers.

	10
	Task 9: Listening

Exercise 


	10
	Listen again. Note the words which helped you decide on your answers.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 5 phút


Nêu vấn đề, đàm thoại – Nhấn mạnh các nội dung quan trọng của bài học.

V. CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ NHÀ: 5 phút

1. What’s engineering?

2. What’s it all about?

3. What’s civil engineering concerned with?

4. What does mechanical engineering deal with?

5. what’s does mechanical engineering include?

6. What’s electrical engineering about?

7. What does electrical engineering include?

8. What’s electronic engineering concerned with?

9. What do mining and medical engineering belong to?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

       (Ký và ghi rõ họ tên)

Độc lập – Tự do –

	ạnh phúc

	

		


Độc lập – Tự do –

	Hạnh phúc

	

	Môn : ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Giáo án số: 03  



Số tiết: 01 
           Tổng số tiết đã giảng: 14 

Thực hiện từ ngày:    /      / 2017
TÊN BÀI : 

TEST
     * Mục đích:
         - To test our students of what they have learnt in Unit 1 and Unit 2.
     * Yêu cầu:


    - To adapt main purposes of syllabus.


    - To enable to classify the students well.

    I -ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng………Tên:…….

           Nội dung cần nhắc nhở :

Checking attendance.
III –TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN: 
TT

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Thời gian

                       Phương pháp thực hiện

1

2

3

4

1.

Mid – term Test:

+ Unit 1-> Unit 2: Multiple choice: 40 sentences (0,25 mark for one correct answer).
45’
_ Teacher gives students Mid – term Test.

_ Teacher asks students to do Mid – term Test individually and silently in 45 minutes.
    IV- TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 0 phút
V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: 0  phút
VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương, pháp, 

thời gian thực hiện bài giảng trên


_ Time is enough to explain the lesson.
   

                                                                  Ngày   tháng    năm 2017 


 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Chữ ký giáo viên

                (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)
          NGUYỄN THỊ MINH QUÝ                                                                                             
                                                                                   ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO

ĐINH TRẦN PHƯƠNG T
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –

Hạnh phúc


	

	
	


MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Giáo án số: 0 4
           Số tiết dạy: 07

         Số tiết đã dạy: 15
Thực hiện từ ngày:    /    / 2017

TÊN BÀI : Unit 3: 
REFRIGERATOR
* Mục đích: Teaching Aims:    In this unit students will practice:

· Surveying the class on how a refrigerator works.

· Using If clause: action and result, using a preposition + noun phrase

· Describing important engineering principles, a process

· Using certainty expressions.

· Listening to a talk for predictions.

Linking facts and ideas to make an explanation..

* Yêu cầu :

  - By the end of the unit students need to be aware of all structural patterns. 

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng…..Tên:………………….

        Nội dung cần nhắc nhở :

Checking attendance.

II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 10 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


    Câu hỏi kiểm tra :


 - Check vocabulary of the last lesson.

 
 - Translate the text into Vietnamese.
III-GIẢNG BÀI MỚI: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Phương Pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1

2

3

4

5

6

7
	Task 1: TUNING-IN

Study the diagram

Task 2: READING: Fridge

Dealing with unfamiliar words 1. Fridge

Compressor, condenser, Capillary, evaporator

Refrigerant (n)

Refrigeration process

Over-frozen

Task 3: LANGUAGE STUDY: Principles and laws

If/When (action-present tense), (result – present tense)

If a gas is allowed to expand, it cools down.

If a liquid is heated, it changes to a gas or vapour.

Task 4: WORD STUDY

Verbs and related nouns

Verb                  Noun

Compress    => compressor

Refrigerate  => refrigerator

WRITING: Describing a process, 2: location

Task 5: The refrigeration process.

Task 6: Completing

Task 7: WRITING

More reading

Exercise
	30'

50’

45’

40'

40'

40’

30’
	_ Teacher explains how a refrigerator works, work out the function of each component.

_ Students repeat and remember.

_ Lead in

_ Teacher says the presentation and explains the new words.

Students do task 2 -3

Then teacher corrects the answers if necessary.
_Question and answer

* Lead in:

_ Teacher explains the expressions

_ Students listen, repeat and remarks.

Link each action with a result to describe an important engineering principle.

Teacher explains the grammar notes.

Students listen and give examples, then remarks.

Explains each of verbs has a related nouns ending in -er or -or.

Students practice the task.

Look at the diagram and write the instruction how the refrigerator work.

Put the stages in the refrigeration process in the correct sequence.

Two ways to locate a stage in a process.

1/ Using a preposition + noun phrase.

2/ Using a where- clause, a relative clause with where rather than which or who, to link a stage, its location, and what happens there.

Explains how to do the the task.

Complete each of these statements, using two ways to locate a stage in a process above.

Teacher explains the task.

Students do exercise.

Teacher shows the diagram. Students write about statements the diagram. Then compare their paragraphs with paragraphs 6,7,8 from the text.



IV-TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 10 phút

 - Translate “ Let’s read” into Vietnamese
V-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

 - Translate FRIDGE into Vietnamese

 - Learn by heart the vocabulary.


VI-TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên. Time is enough to explain the lesson.

                                            

                                  Ngày   tháng    năm 2017

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN



Chữ ký giáo viên
 

             (Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ MINH QUÝ                                                                                             
                                                                                ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG


	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Giáo án số: 05


Số tiết dạy: 07


Số tiết đã dạy: 22
Thực hiện từ ngày:   /   / 2017
TÊN BÀI : Unit 4: 

WASHING MACHINE
   * Mục đích:
Teaching Aims:    In this unit students will practice:

· Locating and applying technical information from a table

· Describing transistor characteristics in writing

· Ordering components by letters.
* Yêu cầu :

     - By the end of the unit students need to be aware of all structural patterns. 

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng…..Tên:………………….

       Nội dung cần nhắc nhở :

Checking attendance.

II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 15 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


           Câu hỏi kiểm tra :



- Check vocabulary of the last lesson.



- Name the stages of the refrigeration cycle



 - Translate the text into Vietnamese.

III-GIẢNG BÀI MỚI: 
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	1
	Task 1: Tuning in

Diagram about a washing machine.
	40
	Teacher explains how to do the task. 

The washing machine is one of the most complex. List some factors the control system of a washing machine must handle.

	2
	Task 2: READING: Reading diagrams

Pump, motor, shock absorber, Solenoid valves, heater, pressure sensor, door lock and sensor, temperature sensor, fan.
	40
	_ Lead in

_ Teacher says the presentation and explains the new words.

Students do task 2

Try to explain the function of each of these items.

	3
	Task 3: READING THE TEXT: Control systems in the home
	30
	Teacher explains the task. Read the text to check the answers to the task 1.

Students practise comprehension skills by transferring information from the text to the flowchart Study new words the do exercise.

	4
	Task 4: PRACTICE

Questions:

1/ What device is used to lock the door?

2/ What provides feedback to the control unit about the door position?
	30
	Read the text to find the answer to these questions.

Complete the whole table.



	5
	Task 5: LANGUAGE STUDY:

If/ Unless sentences

Ex: If the water level is low, the inlet valves are opened.
	30
	Teacher says to students about the grammer.

Students fill in the blanks using the information in Fig.3 and the texts in task 4.

We can use If Clause to link each condition and action.

	6
	Task 6: PRACTICE 1

ex: If the door is not closed, the machine cannot start.

Or:

Unless the door is closed, the machine cannot start.


	30
	Teacher explains the task.

-Write the similar sentences for the other five conditions given.

· Link the conditions and actions

· We use unless when an action cannot or will not happen if a prior condition is not true. Unless means if ....not

	7
	Task 7: PRACTICE 2


	30
	Complete the sentences using UNLESS and students' knowledge of engineering.  

Students practice the task.

	8
	Task 8: WRITING: Explaining a diagram. 


	25
	Teacher explains the task.

Students do exercise.

Teacher shows the diagram. Students give statements. 

Study the diagram of a pressure sensor. Explain how it works by linking each pair of to make  with appropriate time words.

	9
	Task 9: PRACTICE 3:
More reading

Exercise 
	20
	Join the following groups of statements make longer sentences. Then join the sentences to make a paragraph.


IV-TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 05 phút

 - Teacher retells the lesson tidily.

V-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 05 phút

 -Learn the vocabulary  by heart.

 - Translate text into Vietnamese.

- What is the function of motor in the washing machine?

- What is the function of shock absorber in the washing machine?

- What is the function of solenoid valves in the washing machine?

- What is the function of door lock and sensor in the washing machine?

- What is the function of heater in the washing machine?

- What is the function of temperature sensor in the washing machine?

- What is the function of fan in the washing machine?

- What is the function of pump in the washing machine?

VI-TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.


_ Time is enough to explain the lesson.

                                            

                                     Ngày    tháng    năm 2017

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN



Chữ ký giáo viên


             (Ký và ghi rõ họ tên)
              NGUYỄN THỊ MINH QUÝ                                                                                             
                                                                                ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG


	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


Môn : ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

 Giáo án số: 06 



Số tiết: 01 
           Tổng số tiết đã giảng: 29

Thực hiện từ ngày:    /    / 2017
TÊN BÀI : 

REVIEW

* Mục đích:

     -To review our students of what they have learnt from Unit 1- Unit 2 – Unit 3 – Unit 4

     -To help them to do the Final test better.

* Yêu cầu :

         - Using their knowledge to read the text about technology.


     - Practising exercises fluently and exactly.

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng………Tên:…….

           Nội dung cần nhắc nhở :

Checking attendance.

 II- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5 phút. Tên:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


            Câu hỏi kiểm tra: 



Students answer the questions by themselves.

III-GIẢNG BÀI MỚI: 
	TT
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	                       Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1.

2.


	Review:

+ Unit 1-> Unit 2-> Unit 3 -> Uint 4: Vocabulary and reading comprehension.

Grammar: 

a/.Statement  with deal(s) with, be concerned with

1. Mechanical engineering deals with machines.
2. Mechanical engineers deal with machines.
3. Mechanical engineering is concerned with machines.
4. Mechanical engineers are concerned with machines.
5. Machines are the concern of mechanical engineers.
b/. Simple present:

-Resistance impedes the flow of current.

c/.The first type conditional clause:

- If a cell is connected across the wire, the electrons will flow from the negative to the positive terminal.

d/ Time clauses:  As, When, After, Until
e/ Stage in a process:
Preposition + Noun phrase

Where – clause

f/ If/ Unless
If the door is open, the machine cannot start.

Unless the door is closed, the machine cannot start.
	    20’

     20’


	_ Teacher reviews old materials in the four units.

_ Students listen to the teacher and give examples.

_ Teachers reviews the grammar notes.

_ Students give some remarks and examples.

- Students practice themselves.

- Students know how to use Time Clauses in correct situiation.
- Students apply two ways to locate a stage in a process in writing.
- Students understand the way to use If and Unless in sentence.

- Students can transform If sentence into Unless sentence correctly.


IV- TỔNG KẾT BÀI: Thời gian: 0 phút

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian: 2   phút


- Students review and study all lessons again at home.

_ Students practice by themselves.


_ Students prepare for Final Test 

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương, pháp, 

thời gian thực hiện bài giảng trên


_ Time is enough to explain the lesson.

   


                                                      Ngày    tháng    năm 2017 


 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Chữ ký giáo viên

                (Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
              NGUYỄN THỊ MINH QUÝ

                                                                                ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO

1

